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SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH                       KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 2 

     Trường THPT Phước Long                                       NĂM HỌC:  2024 – 2025 

                    MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 11 

I. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

+ Phần đọc: 05 câu tự luận (6,0 điểm) 

+ Phần viết: 01 câu tự luận (4,0 điểm) 

II. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

TT Chủ đề Nội dung Mức độ đánh giá(1) 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

 

Đọc hiểu  Đọc hiểu 

văn bản 

ngoài SGK 

cùng thể loại 

: thơ có yếu 

tố tượng 

trưng 

 

 

Nhận biết: (1,5 điểm) 

- Nhận biết được một số yếu tố 

của thơ có yếu tố tượng trưng 

như: phương thức biểu đạt, thể 

thơ, ngữ liệu, yếu tố tượng trưng, 

- Tiếng Việt: Nhận biết được biện 

pháp tu từ đối, lặp cấu trúc. 

 

 

 

 2TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông hiểu: (3,0 điểm) 

- Phân tích được vai trò của yếu 

tố tượng trưng trong thơ, đánh giá 

được giá trị thẩm mĩ của yếu tố 

ngôn từ trong thơ. 

- Phân tích được tình cảm, cảm 

xúc của người viết thể hiện qua 

văn bản, chủ đề, thông điệp của 

tác phẩm thơ. 

- Tiếng Việt: Phân tích được tác 

dụng của biện pháp tu từ đối, lặp 

cấu trúc. 

 

 

 

 

 

 

 

2TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng: (1,5 điểm) 

- Nêu được ý nghĩa hay tác động 

của văn bản văn học trong việc 

thay đổi tình cảm, cách nhìn, 

cách thưởng thức, đánh giá của 

cá nhân đối với văn học và cuộc 

sống. 

  

 

1TL  



2 

 

 

2 

 

Viết 

 

Viết bài 

nghị luận 

về một tác 

phẩm văn 

học (bài 

thơ có yếu 

tố tượng 

trưng). 

- Viết được bài văn nghị bàn về 

một tác phẩm văn học (thơ có yếu 

tố tượng trưng):   

+ Vận dụng các kỹ năng tạo lập 

đoạn văn, bài văn đế viết bài văn 

nghị luận theo yêu cầu 

+ Vận dụng kiến thức để xây 

dựng được luận điểm, lý lẽ làm 

sáng tỏ vấn đề. 

+ Diễn đạt sáng tạo, lập luận sắc 

bén, có tính thuyết phục   

1* 1* 1* 1TL 

Tổng   3TL 4TL 2TL 1TL 

Tỉ lệ %  30 40 20 10 

Tỉ lệ chung  70 30 

 

III. ĐỀ MINH HỌA: 
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Họ và tên thí sinh:……………………………………Số báo danh…………………………... 

I. PHẦN ĐỌC (6,0 điểm)  

Đọc văn bản sau: 

Thuyền và biển 
        Xuân Quỳnh  

 

  

Em sẽ kể anh nghe 

Chuyện con thuyền và biển  

 

“Từ ngày nào chẳng biết 

Thuyền nghe lời biển khơi 

Cánh hải âu, sóng biếc 

Đưa thuyền đi muôn nơi 

 

Lòng thuyền nhiều khát vọng 

Vì tình biển bao la 

Thuyền đi hoài không mỏi  

Biển vẫn xa ...còn xa 

 

Những đêm trăng hiền từ 

Biển như cô gái nhỏ 

Thì thầm gửi tâm tư 

Quanh mạn thuyền sóng vỗ 

 

 

Cũng có khi vô cớ 

Biển ào ạt xô thuyền 

(Vì tình yêu muôn thuở 

Có bao giờ đứng yên?) 

 

Chỉ có thuyền mới hiểu 

Biển mênh mông nhường nào 

Chỉ có biển mới biết  

Thuyền đi đâu, về đâu 

 

Những ngày không gặp nhau 

Biển bạc đầu thương nhớ 

Những ngày không gặp nhau 

Lòng thuyền đau – rạn vỡ 

Nếu từ giã thuyền rồi 

Biển chỉ còn sóng gió” 

 

Nếu phải cách xa anh 

Em chỉ còn bão tố. 

 

            (Vân Long sưu tầm, tuyển chọn, Xuân Quỳnh – Thơ và đời, NXB Văn học, 2001, tr.33-34)  

 

*Vài nét về tác giả, tác phẩm:  

- Xuân Quỳnh (1942 – 1988),tên đầy đủ là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh,là một nữ nhà thơ người Việt Nam. 

Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như chính tính cách luôn hết mình của 

Xuân Quỳnh. Thơ của bà là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ với nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, vừa 

chân thành lại đằm thắm và luôn da diết trong khát vọng về một hạnh phúc đời thường. Nhiều bài 

thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như: Thuyền và biển, Sóng , Hoa cỏ may, Tự hát, Nói cùng 

anh,...  

- Tác phẩm “Thuyền và biển” được sáng tác vào thời điểm tháng 4 năm 1963, in trong tập thơ “Chồi 

biếc” vào năm 1963. Sau này, bài thơ đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cùng Hữu Xuân phổ nhạc 

thành bài hát cùng tên.  

 

Thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 5: 

Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của bài thơ. 

Câu 2. Chỉ ra và giải thích ý nghĩa của 02 yếu tố tượng trưng nổi bật trong bài thơ trên. 

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp lặp cấu trúc trong đoạn thơ sau: 

 

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG 

                    

ĐỀ MINH HỌA 

(Đề thi có 02 trang) 

     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 

Thời gian làm bài: 90  phút, không kể thời gian phát đề 

https://vi.wikipedia.org/wiki/1942
https://vi.wikipedia.org/wiki/1988
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ng_(th%C6%A1_Xu%C3%A2n_Qu%E1%BB%B3nh)
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Những ngày không gặp nhau 

Biển bạc đầu thương nhớ 

Những ngày không gặp nhau 

Lòng thuyền đau – rạn vỡ 

Câu 4. Anh/Chị hiểu như thế nào về đoạn thơ sau:  

Chỉ có thuyền mới hiểu 

Biển mênh mông nhường nào 

Chỉ có biển mới biết  

Thuyền đi đâu, về đâu.?  

Câu 5. Qua bài thơ, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về giá trị của tình yêu chân chính đối với cuộc sống 

con người. (trình bày từ 5 – 8 dòng) 

 

II. LÀM VĂN (4,0 điểm) 

Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận đánh giá những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật bài 

thơ Thuyền và biển của nhà thơ Xuân Quỳnh. 

 

                                                    --------- Hết ----------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

 

 

 

                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

       HIỆU TRƯỞNG                                                               TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

   Trần Thị Ngọc Ly 
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